
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 403A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCVL20009 Nguyễn Thị Hoàng Anh 67DCVL21

2 2 67DCDB20013 Phan Văn Cảnh 67DCDB21

3 3 67DCDD20015 Đoàn Trọng Chuyên 67DCDD21

4 4 67DCDD20018 Vũ Chí Cương 67DCDD22

5 5 67DCVL20023 Nguyễn Quang Đại 67DCVL22

6 6 67DCDD20027 Bùi Trọng Đạt 67DCDD22

7 7 67DCDD20026 Nguyễn Tất Đạt 67DCDD22

8 8 67DCCA20020 Trần Duy Đạt 67DCCA22

9 9 67DCCA20011 Trần Ngọc Duẩn 67DCCA22

10 10 67DCVL20027 Nguyễn Thế Trung Đức 67DCVL22

11 11 67DCDS20006 Chu Việt Dũng 67DCCS21

12 12 67DCDD20019 Lê Doãn Dũng 67DCDD22

13 13 67DCCA20012 Nguyễn Văn Dũng 67DCCA21

14 14 67DCDD20020 Nguyễn Văn Dũng 67DCDD22

15 15 67DCDD20023 Phạm Tiến Dũng 67DCDD22

Ngày thi: 13/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 DC1CB11

15 15 67DCDD20023 Phạm Tiến Dũng 67DCDD22

16 16 67DCDD20034 Nguyễn Văn Giảng 67DCDD21

17 17 67DCDD20033 Trịnh Minh Giang 67DCDD22

18 18 67DCCA20031 Hoàng Văn Giàu 67DCCA21

19 19 67DCVL20029 Đỗ Thị Thu Hà 67DCVL22

20 20 67DCCD20034 Đỗ Hữu Hào 67DCCD21

21 21 67DCMO20010 Nguyễn Duy Hiển 67DCMO21

22 22 67DCMO20015 Nguyễn Minh Hiếu 67DCMO21

23 23 67DCDD20040 Lê Khắc Hòa 67DCDD21

24 24 67DCDB20065 Phạm Xuân Hòa 67DCDB21

25 25 67DCCD20041 Cấn Huy Hoàng 67DCCD21

26 26 67DCCC20007 Vũ Việt Hoàng 67DCCC21

27 27 67DCDD20045 Lê Trọng Hùng 67DCDD22

28 28 67DCVL20047 Nguyễn Thị Thu Hương 67DCVL21

29 29 67DCDB20084 Nguyễn Đình Huy 67DCDB23

30 30 67DCCD10016 Đinh Văn Huỳnh 67DCCD11

31 31 67DCDS20035 Bùi Duy Khánh 67DCCDA1

32 32 67DCCD20053 Trần Hồng Khánh 67DCCD21

33 33 67DCDB20093 Bùi Trung Kiên 67DCDB21

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 33 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 404A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

34 34 67DCDB20094 Nguyễn Trung Kiên 67DCDB21

35 35 67DCVL20055 Cao Thị Lài 67DCVL21

36 36 67DCDD20056 Nguyễn Quang Linh 67DCDD22

37 37 67DCVL20059 Nguyễn Thị Diệu Linh 67DCVL21

38 38 67DCDD20057 Nguyễn Văn Lộc 67DCDD22

39 39 67DCDD20059 Nguyễn Thành Long 67DCDD22

40 40 67DCVL20124 Hoàng Tiểu Mai 67DCVL22

41 41 67DCDD20066 Đỗ Đức Mạnh 67DCDD21

42 42 67DCCD10025 Nguyễn Bá Tuấn Minh 67DCCD11

43 43 67DCDS20024 Lương Xuân Nam 67DCCS21

44 44 67DCDD20070 Lưu Công Nam 67DCDD21

45 45 67DCCD10030 Tạ Văn Nghiêm 67DCCD11

46 46 67DCDS20026 Nguyễn Văn Phong 67DCCS21

47 47 67DCDB20115 Nguyễn Hoàng Phúc 67DCDB23

48 48 67DCDD20082 Mai Huy Quang 67DCDD22

49 49 67DCCA20065 Nguyễn Đình Quý 67DCCA21

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 DC1CB11

Ngày thi: 13/3/2017 Ca thi: 5

49 49 67DCCA20065 Nguyễn Đình Quý 67DCCA21

50 50 67DCVL20087 Vũ Thị Quỳnh 67DCVL21

51 51 67DCMX20084 Nguyễn Đình Thái 67DCMX22

52 52 67DCCD20095 Nguyễn Đăng Thắng 67DCCD21

53 53 67DCCD10037 Nguyễn Hĩu Thắng 67DCCD11

54 54 67DCMO20031 Trần Hữu Thắng 67DCMO21

55 55 67DCDB20134 Trương Xuân Thành 67DCDB23

56 56 67DCVL20101 Nguyễn T Thương Thương 67DCVL21

57 57 67DCVB20060 Lê Thị Thuỳ 67DCVB21

58 58 67DCDD20099 Lê Minh Tiến 67DCDD22

59 59 67DCDD20107 Đào Minh Tráng 67DCDD21

60 60 67DCCA20083 Khúc Ngọc Trung 67DCCA22

61 61 67DCDD20113 Bùi Văn Tú 67DCDD22

62 62 67DCCD20110 Nguyễn Minh Tú 67DCCDA1

63 63 67DCDB20152 Ngô Mạnh Tuấn 67DCDB21

64 64 67DCDM20060 Nguyễn Mạnh Tuấn 67DCDM21

65 65 67DCDM20051 Nguyễn Trọng Tuấn 67DCDM21

66 66 67DCCA20087 Ngô Xuân Tuyền 67DCCA22

67 67 67DCDB20162 Phạm Huy Vĩ 67DCDB21

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 34 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCQT20099 Lê Thị Như Quỳnh 67DCQT21

2 2 67DCQT20001 Lê Trường An 67DCQT21

3 3 67DCQT20005 Tạ Thị Vân Anh 67DCQT22

4 4 67DCQT20010 Nguyễn Thị Ngọc Anh 67DCQT22

5 5 67DCTN20024 Nguyễn Thị Thu Hương 67DCTN21

6 6 67DCTN20035 Dương Văn Nam 67DCTN21

7 7 67DCTN20039 Nguyễn T Thảo Nguyên 67DCTN21

8 8 67DCTN20041 Hồ Thị Nhung 67DCTN21

9 9 67DCTN20052 Bùi Khánh Thiện 67DCTN21

10 10 67DCTN20056 Phạm Trung Thu 67DCTN21

Số bài.............................. Số tờ..............................

Ngày thi: 13/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 10 sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 DC1CB17

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 10 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 501A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67CCOT10027 Phùng Văn Bảo 67CCOT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 13/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 1 CC1CB11



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLCD10057 Phan Văn Khải 67DLCD11

2 2 67DLCD10030 Lê Minh 67DLCD11

3 3 67DLCD10121 Hoàng Ngọc 67DLCD11

4 4 67DLCD10031 Trần Tiến Thọ 67DLCD11

5 5 67DLCD10045 Trịnh Quang Toàn 67DLCD11

6 6 67DLCD10041 Lê Doãn Tưởng 67DLCD11

7 7 67DLCD10044 Phùng Mạnh Tưởng 67DLCD11

8 8 67DLCD10001 Đoàn Tiến Vũ 67DLCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 13/3/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 08 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Tiếng Anh chuyên ngành DL3CD33

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DLKT10006 Nguyễn Tuấn Anh 67DLKT11

2 2 67DLKT10020 Nguyễn Đăng Điệp 67DLKT11

3 3 67DLKT10021 Nguyễn Thu Thảo 67DLKT11

4 4 67DLKT10267 Ngọ Thị Thúy 67DLKT11

5 5 67DLKT10038 Nguyễn Thị Ưng 67DLKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 13/3/2017 Ca thi: 4

Danh sách gồm 05 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Môn thi: Toán 2 DC1CB18



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Trần Văn Tú 64DCDD01

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 13/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 01 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - ĐỢT THÁNG 3/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Cơ học đất DC2CT32



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Nguyễn Văn Tĩnh 64DCCD05

2 2 Lê Sỹ Lực 64DCCD05

3 3 Hoàng Quốc Đăng 64DCCD04

4 4 Phạm Đình Kiên 64DCCD04

5 5 Chu Văn Đông 65DCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 13/3/2017 Ca thi: 5

Danh sách gồm 05 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Cơ học đất DC2CT32



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 Giang Tiến Long 64DCKT03

2 2 Nguyễn Tú Nga 64DCKT02

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 13/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 02 sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - ĐỢT THÁNG 3/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Marketing căn bản DC2KV74


